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CHUYÊN ĐỀ 1: LŨY THỪA 

A – KIẾN THỨC CHUNG 

1. Định nghĩa lũy thừa và căn 

• Cho số thực b và số nguyên dương ( )2n n  . Số a được gọi là căn bậc n của số b nếu =na b  . 

• Chú ý:  Với n lẻ và b  : Có duy nhất một căn bậc n của b, ký hiệu n b   

  Với n chẵn:  0b  : Không tồn tại căn bậc n của b. 

                0=b  : Có một căn bậc n của b là 0 

    0b  : Có hai bậc n của a là hai số đối nhau, căn có giá trị dương ký hiệu 

là n b , căn có giá trị âm ký hiệu là - n b . 

Số mũ    Cơ số a Lũy thừa 
a   

* = n   a   . ... = =na a a a a  (n là thừa số a) 

0 =   0a   0 1 = =a a   

( )*, = − n n   0a  1 −= =n

n
a a

a
 

( )*, , =  
m

m n
n

  
0a   

( ), = = =  =
m

n m nnna a a a b a b  

( )*limr , , =  n nr n   0a   1 2−  m   

 

2. Một số tính chất và lũy thừa 

• Giả thiết rằng mỗi biểu thức được xét đều có nghĩa: 

( ) ( ).. ; ; ; . ; ;

   
           

 

−

+ −      
= = = = = =     

     

a a a a b
a a a a a a ab a b

a b b b a
 . 

• Nếu a>1 thì 
     a a  ; Nếu 0<  <1 thì log ln=e b b   

• Với mọi 0   b  , ta có: 0; 0     m m m ma b m a b m   

• Chú ý:  Các tính chất trên đúng trong trường hợp số mũ nguyên hoặc không nguyên. 

 Khi xét lũy thừa với số mũ 0 và số mũ nguyên âm thì cơ số   phải khác 0. 

 Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số   phải dương. 
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3. Một số tính chất của căn bận n   

• Với 
*, , a b n  , ta có: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 '
log ' log '

.ln .lna

1 '
ln ' , 0 ln '

=  =

=   =

a a

u
x u

x a u

u
x x u

x u

   

2 1 2 1

2 1 2 1 2 1

2 1

2 1
2 1

, a .

. , a, b.

, , 0.

+ +

+ + +

+

+
+

= 

= 

=   

n n

n n n

n

n
n

a a

ab a b

a a
a b

b b

  

• Với 27 3 8 3 2

3
log 5 log 5 3 , log 7 log 7 log 5 3=  = =  =  =

b
a a b ac

c
 , ta có: 

( ) , 0,=  
m

n m na a a n  nguyên dương, m  nguyên. 

, 0, ,=  n m nma a a n m  nguyên dương. 

Nếu =
p q

n m
 thì , 0, ,=  n mp qa a a m n  nguyên dương, ,p q  nguyên. Đặc biệt:

.= m n mn a a  . 

B – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 
 

TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC CHỨA LŨY THỪA 

 

Câu 1:  Giá trị của biểu thức 
( )

3 1 3 4

03 2

2 .2 5 .5

10 :10 0,1

− −

− −

+
=

−
P là: 

A. 9 . B. 9− . C. 10− . D. 10 . 

Câu 2:  Giá trị của biểu thức 
2 1 2 1 23 .9 .27− −=E  bằng: 

A. 27. B. 9. C. 1. D. 3. 

Câu 3:  Giá trị của 

4
0,75

31 1

16 8

− −

   
= +   
   

K  bằng 

A. 16=K . B. 24=K . C. 18=K . D. 12=K . 

Câu 4:  Biết 4 4 23−+ =x x
 tính giá trị của biểu thức 2 2−= +x xP : 

A. 5 . B. 27 . C. 23 . D. 25 . 

Câu 5:  Giá trị của biểu thức ( ) ( )
1 1

1 1
− −

= + + +A a b
với ( )

1

2 3
−

= +a  và ( )
1

2 3
−

= −b  

A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. 

Câu 6:  Tính giá trị của biểu thức ( ) ( )
2017 2016

7 4 3 4 3 7= + −P . 

A. 1=P . B. 7 4 3= −P . 

C. 7 4 3+ . D. ( )
2016

7 4 3= +P  
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Câu 7:  Viết biểu thức 
4

2 2

8
 về dạng 2 x  và biểu thức 

3

2 8

4
 về dạng 2 y . Ta có 

2 2 ?+ =x y  

A. 
2017

567
 B. 

11

6
 C. 

53

24
 D. 

2017

576
 

Câu 8:  Viết biểu thức 
3

0,75

2 4

16
 về dạng lũy thừa 2m  ta được ?=m . 

A. 
13

6
− . B. 

13

6
. C. 

5

6
. D. 

5

6
− . 

Câu 9:  Khẳng định nào sau đây là sai? 

A. ( )
1

3
31 1− = − . B. ( )

0
0,1 1− = . C. ( )

1
 − = − . D. ( )

1
0,5 2

−
− = − . 

Câu 10:  Cho 
6 5 4 32 2=x

. Khi đó giá trị của x  là 

A. 
1

6!
. B. 

1

5!
. C. 

1

4!
. D. 

1

3!
. 

 

BIẾN ĐỔI, RÚT GỌN, BIỂU DIỄN CÁC BIỂU THỨC CHỨA LŨY THỪA 

 

Câu 11:  Đơn giản biểu thức ( )
484 1+x x , ta được: 

A. ( )2 1+x x . B. ( )2 1− +x x  C. ( )2 1−x x . D. 
2 1+x x . 

Câu 12:  Đơn giản biểu thức ( )
933 1+x x , ta được: 

A. ( )
3

1− +x x . B. ( )
3

1+x x . C. ( )
3

1+x x . D. ( )
3

1+x x . 

Câu 13:  Viết biểu thức 3 4.=P x x ( 0x ) dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ. 

A. 

1

12=P x . B. 

5

12=P x . C. 

1

7=P x . D. 

5

4=P x . 

Câu 14:  Cho biểu thức 24 3=P x x , ( )0x . Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

A. 

7

12=P x . B. 

8

12=P x . C. 

6

12=P x . D. 

9

12=P x . 

Câu 15:  Viết biểu thức 23. .=P a a a  ( 0a ) dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ 

A. 

5

3=P a . B. 

5

6=P a . C. 

11

6=P a . D. 
2=P a . 

Câu 16:  Cho 0a . Đẳng thức nào sau đây đúng? 

A. 3 4=a a a . B. 
53

6

3 2
=

a
a

a
. C. ( )

4
2 6=a a . D. 

7

7 5 5=a a . 

Câu 17:  Giả sử a  là số thực dương, khác 1 . Biểu thức 3a a  được viết dưới dạng 
a . Khi đó 

A. 
11

6
 = . B. 

5

3
 = . C. 

2

3
 = . D. 

1

6
 = . 

Câu 18:  Cho ( )
3 2

6
=

x x
f x

x
khi đó ( )1,3f  bằng: 

A. 0,13 . B. 1,3 . C. 0,013 . D. 13 . 

Câu 19: Cho ( ) 5123 4=f x x x x . Khi đó (2,7)f  bằng 

A. 0,027 . B. 0, 27 . C. 2,7 . D. 27 . 


